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1 15DU00647 Trịnh Thị Mai Nữ 07/07/1993 Thái Bình 8.2 7.5 6.5 6.0 5.7 5.9 7.6 6.0 7.4 7.5 6.6 5.7 6.9 6.1 7.2 6.5 7.0 5.3 8.8 6.0 7.9 5.7 6.6 6.6 7.2 7.7 6.9 28.1 TB Khá 0 Kém Đủ đk dự thi TN D8VBE3

2 15DU00638 Nguyễn Dương Ngọc Bích Nữ 26/04/1981 TP.HCM 7.0 5.5 8.0 6.0 6.0 7.7 7.2 6.9 6.1 6.0 7.4 6.0 6.4 6.1 0.0 0.0 7.7 6.8 7.5 6.0 7.6 6.9 6.5 6.5 6.6 7.5 5.8 5.3 Trung bình 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3-15

3 15DU00596 Huỳnh Thị Kim Hòa Nữ 04/09/1992 Long An 7.5 7.5 6.2 5.9 7.1 6.2 6.7 7.9 7.1 7.7 6.7 7.1 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 5.4 6.5 5.9 0.0 0.0 6.7 6.7 0.0 0.0 2.3 0.0 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3

4 15DU00623 Nguyễn Thành Khắc Kiệt Nam 26/11/1984 TP.HCM 5.0 6.5 6.0 8.3 5.0 9.4 7.7 7.6 6.8 0.0 7.1 5.0 0.0 7.9 0.0 0.0 9.0 5.4 0.0 8.3 0.0 6.9 7.9 7.9 0.0 0.0 4.2 0.0 Yếu 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3-15

5 15DU00599 Nguyễn Thị Mộng Linh Nữ 15/01/1990 Long An 5.5 7.0 6.0 6.3 7.0 7.5 7.5 8.4 7.3 9.0 7.6 7.0 7.5 7.8 0.0 0.0 6.6 6.3 6.0 6.3 0.0 0.0 8.2 8.2 0.0 7.7 5.1 0.0 Trung bình 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3

6 15DU00602 Nguyễn Quốc Nam Nam 13/06/1990 Tiền Giang 9.0 7.0 7.0 7.2 9.0 7.0 6.7 8.4 7.5 9.0 7.2 9.0 0.0 6.1 0.0 0.0 6.4 7.3 8.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.8 3.7 15.2 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3

7 15DU00648 Nguyễn Thị Ngọc Quí Nữ 24/08/1989 An Giang 6.5 6.0 6.5 6.4 5.0 6.7 0.0 0.0 8.6 7.0 0.0 5.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 5.9 9.9 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 10.6 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3

8 15DU00629 Nguyễn Hoàng Thái Nam 09/06/1989 Long An 6.5 6.2 7.4 6.0 7.5 7.7 0.0 6.3 6.1 0.0 0.0 7.5 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3-15

9 15DU00651 Nguyễn Minh Thắng Nam 02/01/1989 Long An 9.0 7.5 8.0 6.5 7.0 8.5 7.4 8.7 6.1 0.0 0.0 7.0 0.0 7.6 0.0 0.0 7.7 5.8 0.0 6.5 0.0 0.0 6.2 6.2 0.0 0.0 3.2 2.7 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8VBE3-15

10 15DU00233 Lê Ngọc Tường Vy Nữ 25/06/1997 TP.HCM 5.1 6.0 5.9 6.4 5.6 9.4 6.7 8.4 5.7 8.0 8.0 5.6 6.7 6.6 0.0 6.1 5.5 6.0 0.0 6.4 6.5 5.6 7.2 7.2 6.8 7.8 6.0 11.8 TB Khá 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8B2

Chính 

trị

Thực 

tập 

tốt 

nghiệ

Anh 

văn 

chuyê

n 

Bảo 

quản

Kiểm 

nghiệ

m

Dược 

lâm 

sàng

Kỹ 

năng 

bán 

thuốc

Mar

ketin

g 

dược

Pháp 

chế 

dược

Hóa 

phân 

tích - 

Định 

Dược 

liệu

Bào 

chế

Hóa 

dược - 

Dược 

lý

HỌC PHẦN TỔNG KẾT HỌC KỲ I
Giáo 

dục 

thể 

chất

Giáo 

dục 

quốc 

phòn

Pháp 

luật

Anh văn 

căn bản

Tin 

học đại 

cương

Viết 

và 

đọc 

tên 

Thực 

vật

Truyền 

thông 

GDSK

Hóa 

phân 

tích - 

Định 

Y học 

cơ sở

Tổ chức 

quản lý y 

tế

Khởi 

tạo 

doan

h 

Tin 

học 

chuyên 

ngành

Trang 1/1


